TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG 
LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT
1. Các loại VBQPPL QH, UBTVQH ban hành

	CƠ QUAN 
	LOẠI VĂN BẢN
	NỘI DUNG

	Quốc hội
	Luật
	- Quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân

	
	Nghị quyết
	- Quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

- Quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương; 

- Quyết định điều chỉnh ngân sách nhà nước; 

- Quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; 

- Quy định chế độ làm việc của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; 

- Phê chuẩn điều ước quốc tế và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

	Uỷ ban thường vụ Quốc hội
	Pháp lệnh 
	- Quy định những vấn đề được Quốc hội giao, sau một thời gian thực hiện trình Quốc hội xem xét, quyết định ban hành luật

	
	Nghị quyết
	- Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh; 

- Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân; 

- Quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, tổng động viên hoặc động viên cục bộ; 

- Ban bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương, và;

- Quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

	
	Nghị quyết liên tịch
	Được ban hành để hướng dẫn thi hành những vấn đề khi pháp luật quy định về việc tổ chức chính trị - xã hội đó tham gia quản lý nhà nước


2. Tổng quan về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết
Sơ đồ: Quy trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội






Sơ đồ: Quy trình xây dựng pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội


[image: image1]
3. Sự tham gia của ĐBQH vào quy trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH và UBTVQH

Trong tất cả các giai đoạn của quy trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, trừ giai đoạn Chủ tịch nước công bố luật, nghị quyết, thì đại biểu Quốc hội đều có thể tham gia với những vai trò nhất định. Trong đó, ở giai đoạn lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và giai đoạn thảo luận, thông qua dự án, dự thảo tại Quốc hội, tất cả các đại biểu Quốc hội đều có thể tham gia trực tiếp vào việc thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết. Trong giai đoạn thẩm tra tại các uỷ ban của Quốc hội và giai đoạn thảo luận, cho ý kiến tại Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các đại biểu là thành viên của các uỷ ban có liên quan và thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng tham gia trực tiếp vào các nội dung hoạt động của các cơ quan tương ứng. Ngay cả trong giai đoạn soạn thảo các văn bản luật, nghị quyết của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng có thể tham gia quá trình soạn thảo với tư cách là người đề nghị, kiến nghị về dự án luật, dự thảo nghị quyết hoặc có thể tham gia với tư cách là thành viên được mời của Ban soạn thảo.

 Trong quy trình xây dựng pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, sự tham gia của các đại biểu Quốc hội có phần hạn chế hơn. Ngoại trừ các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng Dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội tham gia thẩm tra và các thành viên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có sự tham gia trực tiếp, thì các đại biểu Quốc hội khác không tham gia trực tiếp vào quá trình soạn thảo, thẩm tra và thông qua các dự án pháp lệnh và dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Ngoài ra, theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, vai trò của đại biểu Quốc hội trong tổng thể quy trình xây dựng luật, pháp lệnh còn được thể hiện ở việc Quốc hội có thể quyết định việc ban hành luật, nghị quyết của Quốc hội theo hình thức thủ tục rút gọn. Đây là một điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 so với các luật trước đây. Các đại biểu Quốc hội có thể tham gia thảo luận, biểu quyết để quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự án luật, pháp lệnh cụ thể khi Uỷ ban thường vụ Quốc hội trình.

LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH


- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Quốc hội quyết định


- Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bao gồm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm.





SOẠN THẢO DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT


- Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội do Ban soạn thảo tiến hành soạn thảo


- Ban soạn thảo tuỳ từng trường hợp có thể do Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bộ hoặc cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thành lập





THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT


- Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến phải được Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra 





UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI �CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT


- Tuỳ theo tính chất và nội dung của dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể xem xét, cho ý kiến một lần hoặc nhiều lần 


- Cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình dự án luật, dự thảo nghị quyết có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội





QUỐC HỘI THẢO LUẬN, THÔNG QUA LUẬT, NGHỊ QUYẾT


- Quốc hội thảo luận, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết tại một hoặc hai kỳ họp Quốc hội





CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ LUẬT, NGHỊ QUYẾT


- Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố luật, nghị quyết của Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày luật, nghị quyết được thông qua





LẬP CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH





Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Quốc hội quyết định


Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bao gồm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm.





SOẠN THẢO DỰ ÁN PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT





Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Ban soạn thảo tiến hành soạn thảo


Ban soạn thảo tuỳ từng trường hợp có thể do Uỷ ban thường vụ Quốc hội; bộ hoặc cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ; Toà án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thành lập





THẨM TRA DỰ ÁN PHÁP LỆNH,  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT





Dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua phải được Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban hữu quan của Quốc hội thẩm tra 





UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, THÔNG QUA �DỰ ÁN PHÁP LỆNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT





Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết tại một hoặc hai phiên họp Uỷ ban thường vụ Quốc hội.





CHỦ TỊCH NƯỚC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT





Chủ tịch nước ban hành lệnh để công bố pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày pháp lệnh, nghị quyết được thông qua








�. Theo quy định tại các Điều 2, Điều 11, Điều 12, Điều 20, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 





